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Phòng Chống Lây Nhiễm Virus Corona 
(COVID-19):
Yêu Cầu Chung và Đề Nghị  
Phòng Chống Ở Nơi Làm Việc

Sở Lao Động & Công Nghiệp (L&I) yêu cầu các doanh 
nghiệp cung cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh 
và để thực thi tuyên bố của Thống Đốc nhằm bảo đảm 
phòng chống lây nhiễm virus corona. Doanh nghiệp phải 
bảo đảm thực hiện giãn cách xã hội đối với nhân viên 
và khách hàng; nhân viên phải rửa tay thường xuyên 
và đầy đủ; và nhân viên mắc bệnh phải ở nhà. Doanh 
nghiệp cũng phải cung cấp hướng dẫn mối nguy cơ 
bản về virus corona ở nơi làm việc và cách thức phòng 
chống lây lan bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất của nhân 
viên. www.governor.wa.gov/news-media/inslee-
announces-stay-home-stay-healthy%C2%A0order

Phân Biệt Đối Xử Ở Nơi Làm Việc
Hành vi vi phạm pháp luật đối với bất kỳ doanh nghiệp 
nào thực hiện bất kỳ hành động nào gây bất lợi như 
đuổi việc, giáng cấp, hoặc mặt khác trả thù nhân viên 
mà họ nghi ngờ sử dụng các quyền an toàn và sức 
khỏe như đưa ra các quan ngại về an toàn và sức khỏe 
đối với doanh nghiệp của họ, tham gia các hoạt động 
công đoàn liên quan đến vấn đề an toàn và sức khỏe, 
đệ đơn khiếu nại an toàn và sức khỏe hoặc tham gia 
vào cuộc điều tra DOSH. Nhân viên có 30 ngày để nộp 
đơn khiếu nại cho L&I DOSH và/hoặc cho OSHA Liên 
Bang. www.Lni.wa.gov/workers-rights/workplace-
complaints/discrimination-in-the-workplace

Yêu Cầu Chung
Doanh nghiệp phải bảo đảm các thông lệ giãn cách xã 
hội đối với nhân viên và kiểm soát lượng khách hàng; 
nhân viên phải rửa tay thường xuyên và đầy đủ; vệ sinh 
các cơ sở và bề mặt; và bảo đảm nhân viên mắc bệnh 
phải ở nhà hoặc về nhà nếu cảm thấy bệnh. Doanh 

nghiệp cũng phải cung cấp hướng dẫn mối nguy cơ bản 
về virus corona ở nơi làm việc và cách thức phòng chống 
lây lan bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất của nhân viên.

Tờ thông tin về các ngành cụ thể như tạp 
phẩm, nông nghiệp và xây dựng hiện có tại 
www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-topics/
topics/coronavirus

Bắt Buộc Thực Hiện Giãn Cách Xã Hội
Doanh nghiệp phải bảo đảm toàn thể nhân viên giữ 
khoảng cách giữa các đồng nghiệp và công chúng ít 
nhất là sáu feet, khi có thể. Các biện pháp phòng chống 
khác bắt buộc như sử dụng các rào chắn để ngăn chặn từ 
người hắt hơi và ho, cải thiện hệ thống thông gió khi giãn 
cách xã hội không thể thực hiện được.

Đề nghị về các khu làm việc trong nhà:

 �  Dịch chuyển các bàn làm việc cách nhau xa hơn.

 �  Giảm bớt số bàn làm việc đang sử dụng trong 
một thời gian được quy định.

 �  Chuyển đổi các nhiệm vụ hoặc cuộc họp nào đó 
sang giờ và/hoặc địa điểm có ít người hiện diện.

 � Thực hiện các quy định ngăn ngừa tiếp xúc gần 
giữa nhân viên và người khác (ví dụ: đồng nghiệp 
và công chúng) khi chuyển giao các vật dụng, công 
cụ hoặc nguyên liệu. Ví dụ: yêu cầu gặp từng người 
một tại các điểm giao/nhận đã được chỉ định.

 �  Kiểm soát số người đi vào tòa nhà hoặc văn phòng.

 �  Lịch làm việc được sắp xếp xen kẽ để nhân viên 
không tụ tập khi họ đến làm việc và lúc tan sở.

http://www.Lni.wa.gov/safety-health
http://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-announces-stay-home-stay-healthy%C2%A0order
http://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-announces-stay-home-stay-healthy%C2%A0order
http://www.Lni.wa.gov/workers-rights/workplace-complaints/discrimination-in-the-workplace
http://www.Lni.wa.gov/workers-rights/workplace-complaints/discrimination-in-the-workplace


 �  Sử dụng các vách ngăn hoặc dấu đánh trên sàn để 
nhận biết khoảng cách thích hợp cho những người 
đang xếp hàng chờ hoặc đứng trước các quầy dịch vụ.

 �  Chọn một hoặc nhiều nhân viên là một “bộ giám 
sát khoảng cách thực tế” — giống như một bộ giám 
sát an toàn để bảo đảm thực hành giãn cách xã hội 
được tuân thủ nhất quán.

Đề nghị về khu vực nghỉ giải lao và phòng họp:

 �  Lịch nghỉ giải lao và ăn trưa được sắp xếp xen kẽ 
để tối thiểu hóa mật độ chiếm dụng; hoặc giới hạn 
và kiểm soát mật độ chiếm dụng được dựa trên kích 
cỡ và bố trí của phòng này.

 �  Duy trì hội họp ở các khoảng không lớn hơn hoặc 
ngoài trời — nơi nhân viên có thể dễ dàng giãn ra.

 �  Thiết lập các phòng để tạo điều kiện giãn cách thích 
hợp; ví dụ: cung cấp số ghế có hạn và giãn họ ra.

 �  Sử dụng các cuộc họp ảo trực tuyến và gởi tin nhắn 
văn bản thay vì họp trực tiếp.

Đề nghị về khu vực làm việc di động hoặc ngoài trời:

 �  Yêu cầu nhân viên sử dụng xe riêng khi chỗ ngồi 
hành khách trong xe van và xe tải không cho phép 
thực hiện giãn cách xã hội.

 �  Giảm bớt các cuộc thăm viếng trực tiếp với thân 
chủ và khách hàng; nhờ vào email, văn bản và cuộc 
họp trực tuyến.

 �  Sắp xếp trước với thân chủ và khách hàng để giao 
hoặc nhận các gói hàng, vật liệu, v.v. ở một địa 
điểm bảo đảm việc gặp từng người một.

 �  Liên hệ với thân chủ để thu thập thông tin về các triệu 
chứng COVID-19 trước khi đến thăm nhà; điều này 
giúp bảo đảm nhân viên có thể thực hiện các quy định 
cần thiết về PPE và các biện pháp phòng ngừa khác.

 �  Thiết lập các khu vực làm việc và nghỉ giải lao 
ngoài trời để thích nghi với giãn cách xã hội; ví 
dụ: bảo đảm các khu vực nghỉ giải lao có bóng mát 
đủ lớn để cho phép khoảng cách tối thiểu giữa các 
nhân viên là sáu feet.

Bắt Buộc Rửa Tay Thường Xuyên và Đầy Đủ
 �  Cung cấp đủ các cơ sở hoặc trạm rửa tay cố định 
hay di động ở nơi làm việc và công trường để cho 
nhân viên có thể rửa tay thường xuyên bằng xà 
phòng và vòi nước nóng và lạnh (hoặc ấm).

 �  Bảo đảm cung cấp đầy đủ xà phòng, nước và khăn 
lau; lên lịch bổ sung thường xuyên các đồ dùng trên 
và làm sạch thùng rác.

 �  Yêu cầu nhân viên phải rửa tay thường xuyên và 
hiệu quả khi họ đến làm việc, rời khỏi bàn làm việc 
của họ để nghỉ giải lao, sử dụng nhà vệ sinh; trước 
và sau khi họ ăn hoặc uống hay dùng các sản phẩm 
thuốc lá; và sau khi tiếp xúc với bất kỳ bề mặt nào 
có khả nghi bị lây nhiễm.

 �  Cung cấp các điểm làm vệ sinh tay bổ sung, khăn 
tay hoặc khăn mặt, hay nước sạch và xà phòng 
trong các hộp di động để tạo điều kiện rửa tay 
thường xuyên hơn sau khi xử lý các đồ vật do 
những người khác chạm vào.

 �  Găng tay phải được cung cấp, nhưng cũng phải giặt 
thường xuyên để phòng chống tình trạng lây lan 
virus. Điều này có thể giúp cho nhân viên thường 
xuyên chịu khó rửa và làm vệ sinh tay của mình.

Bắt Buộc Làm Sạch Hàng Ngày và Thường Xuyên
Doanh nghiệp phải:

 �  Thiết lập một lịch dọn dẹp để chuyên tâm làm 
sạch đều đặn, thường xuyên và định kỳ.

 �  Cung cấp đồ dùng làm sạch thích hợp và đầy đủ 
theo lịch trình và, khi cần, tẩy sạch các vết bẩn và 
làm sạch sau ca nghi nhiễm hoặc đã nhiễm dịch 
bệnh COVID-19.

 �  Bảo đảm sàn nhà, quầy hàng hoặc các bề mặt 
khác được làm sạch thường xuyên bằng nước 
và xà phòng, hoặc dung dịch làm sạch khác 
để ngăn ngừa bụi bẩn và cặn bã tích tụ có thể 
ẩn chứa mầm bệnh lây nhiễm.

 �  Bảo đảm các bề mặt tiếp xúc cao phải được khử 
trùng đúng cách trên cơ sở thường xuyên hoặc định 
kỳ bằng việc sử dụng dung dịch tẩy rửa hoặc chất 
khử trùng khác được EPA-chấp thuận (xem đường 
dẫn đến hướng dẫn làm sạch CDC dưới đây).

 �  Bảo đảm nhân viên phải thực hiện theo các thủ 
tục làm sạch có hiệu quả và sử dụng găng  tay 
bảo hộ và dụng cụ bảo vệ mắt/mặt (ví dụ: mặt 
nạ bảo hộ và/hoặc kính bảo hộ) khi trộn, xịt và 
lau chùi bằng các sản phẩm nước làm sạch, như 
chất tẩy pha loãng.

 �  Bảo đảm xe đi làm chung phải được làm sạch 
và khử trùng thường xuyên.

 �  Lưu giữ Các Bản Dữ Liệu An Toàn (SDSs)  
để biết tất cả biện pháp khử trùng tại chỗ.

 �  Đừng trộn lẫn các hóa chất — nhiều chất không 
tương hợp; và đừng quên pha loãng và sử dụng 
các hóa chất theo chi tiết kỹ thuật của nhà sản xuất.



Đề nghị về tất cả các nơi làm việc:

 �  Thực hiện theo các hướng dẫn làm sạch được CDC 
quy định. www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/cleaning-
disinfection.html

 �  Bảo đảm phải rửa và loại bỏ vết bẩn/mảnh vụn có 
thể nhìn thấy khỏi thiết bị, công cụ và các vật dụng 
khác trước khi khử trùng.

 �  Bao phủ các bề mặt vải và thô ráp bằng vật liệu 
mềm để chúng dễ dàng làm sạch.

Thủ Tục Giải Quyết Nhân Viên Mắc Bệnh
Doanh nghiệp phải thiết lập các thủ tục để:

 �  Yêu cầu nhân viên mắc bệnh phải ở nhà hoặc về 
nhà nếu họ cảm thấy hoặc xuất hiện bệnh.

 �  Xác định và cách ly nhân viên có dấu hiệu hoặc 
triệu chứng bệnh COVID-19.

 �  Thực hiện theo các hướng dẫn làm sạch do CDC 
quy định (xem đường dẫn trên đây) để làm sạch 
sâu sau khi báo cáo nhân viên bị nghi nhiễm hoặc 
đã nhiễm bệnh COVID-19.

 �  Yêu cầu nhân viên phải tránh xa các khu vực đang 
được làm sạch sâu.

Đề nghị về tất cả các nơi làm việc:

 �  Khuyến khích nhân viên báo cáo các quan ngại 
và sử dụng phép nghỉ ốm được hưởng lương.

 �  Tiến hành kiểm tra hàng ngày các triệu chứng 
COVID-19 đối với nhân viên, nhà thầu, nhà cung 
cấp, khách hàng và khách tham quan khi vào nơi 
làm việc; ví dụ: sử dụng một bản câu hỏi ngắn.

Bắt Buộc Hướng Dẫn Cho Nhân Viên
Hướng dẫn mối nguy cơ bản về virus corona ở nơi làm 
việc phải được cung cấp cho nhân viên bằng ngôn ngữ 
mà họ hiểu rõ nhất. Bảo đảm nhân viên phải biết:

 �  Các dấu hiệu, triệu chứng và yếu tố nguy hiểm gắn 
liền với dịch bệnh COVID-19.

 �  Cách thức ngăn ngừa lây lan virus conrona ở nơi làm 
việc; bao gồm các bước được thực hiện ở nơi làm 
việc nhằm thiết lập biện pháp giãn cách xã hội, rửa 
tay thường xuyên và các biện pháp phòng ngừa khác.

 �  Tầm quan trọng về việc rửa tay và cách thức rửa tay 
hiệu quả bằng xà phòng và nước ít nhất hai mươi giây.

 �  Vệ sinh hô hấp đúng cách, bao gồm che miệng khi 
ho và hắt hơi và không chạm vào mắt, mũi hoặc 
miệng bằng tay chưa rửa hoặc găng tay chưa giặt.

Đề nghị về tất cả các nơi làm việc:

 �  Truyền đạt thường xuyên các thông báo và tin tức 
mới nhất về sự an toàn quan trọng.

 �  Dán các dấu hiệu dễ đọc và dễ thấy ở khắp nơi làm 
việc cùng với thông báo thực hiện giãn cách xã hội, 
rửa tay thường xuyên, PPE được yêu cầu, vệ sinh 
hô hấp, báo cáo bệnh tật.

 �  Đăng thông tin có liên quan từ DOSH, OSHA, 
sở y tế tiểu bang và địa phương, Trung Tâm 
Kiểm Soát và Phòng Chống Dịch Bệnh, và các 
cơ quan có thẩm quyền phòng chống dịch bệnh 
COVID-19 tương tự khác.

 �  Đưa ra nhiều cách diễn giải cho nhân viên hiểu về 
bất kỳ quan ngại hay đề nghị nào để cải thiện an toàn.

Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân
Thiết bị bảo hộ cá nhân có thể hữu ích khi giãn cách xã 
hội và các biện pháp bảo vệ khác không thể thực thi hoặc 
không có hiệu quả.

 �  Mặt nạ bảo hộ có thể ngăn ngừa phơi nhiễm trực 
tiếp từ người hắt hơi hoặc ho; nó cũng có thể bảo 
vệ không bị phơi nhiễm từ các hóa chất làm sạch 
và chất khử trùng.

 �  Khẩu trang được chấp thuận như N95s thông 
thường không được khuyến nghị, nhưng có thể 
thích hợp cho nhân viên phải giữ khoảng cách 
tiếp xúc rất gần với những người khác. Doanh 
nghiệp phải thiết lập Chương Trình Bảo Vệ Hô 
Hấp theo Quy Định Sử Dụng Khẩu Trang (Chương 
296-842 WAC) nhằm bảo đảm sử dụng và giữ gìn 
đúng cách khi khẩu trang cần thiết.

 �  Khẩu trang quá khổ hoặc khăn vải che mặt (ví dụ: 
khăn choàng cổ và khẩu trang nhà làm) có thể được 
nhân viên tự nguyện đeo vào như là một biện pháp 
ngăn ngừa thực tiễn tốt nhất cho người đeo khẩu 
trang không bị tiếp xúc các giọt bắn văng ra từ 
người ho và người hắt hơi; nhưng khẩu trang không 
ngăn ngừa được việc hít phải khí dung và không 
bảo vệ trong trường hợp tiếp xúc gần.

 �  Nhân viên không nên chạm vào miệng, mũi, mắt 
và các bề mặt gần đó khi mang, sử dụng và cởi 
tháo PPE và khẩu trang.

Các Biện Pháp Bảo Vệ Khác
 �  Cập nhật Chương Trình Phòng Chống Tai Nạn 
(APP) của quý vị để bao gồm các biện pháp nhận 
biết và phòng chống bệnh tật và virus.

 �  Các doanh nghiệp được khuyến khích mạnh mẽ 
nhằm phối hợp với các viên chức y tế tiểu bang và 
địa phương để cho thông tin đúng lúc và chính xác 
có thể hướng dẫn ứng phó thích hợp.
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Các nguồn trợ giúp
Doanh nghiệp, xin gọi một chuyên viên tư vấn gần nơi quý vị 
hoặc email DOSHConsultation@Lni.wa.gov để được trợ giúp 
miễn phí. Truy cập www.Lni.wa.gov/DOSHConsultation 
để biết thêm thông tin.

Từ WA DOSH: www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-
topics/topics/coronavirus bao gồm các nguồn trợ giúp 
từ CDC, OSHA và WA DOH

Để tìm thông tin về Quy Định Sử Dụng Khẩu Trang 
(Chương 296-842 WAC) và các luật lệ khác về 
an toàn và sức khỏe ở nơi làm việc, hãy truy cập: 
www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/
find-safety-rules/#term=&filter=all&page=1

Doanh nghiệp nên tham khảo Hướng Dẫn Tạm Thời Của 
CDC Dành Cho Doanh Nghiệp và Công Ty, được tìm thấy 
tại www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
guidance-business-response.html

Trang web Kiểm Soát và Phòng Chống của OSHA: 
www.osha.gov/SLTC/covid-19 ; 
www.osha.gov/Publications/OSHAFS-3747.pdf ; 
www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html

Các nguồn trợ giúp từ Sở Y Tế Tiểu Bang 
Washington: www.doh.wa.gov/Emergencies/
NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/
ResourcesandRecommendations

Theo yêu cầu, nhu cầu hỗ trợ và định dạng tiếng nước 
ngoài cho những người bị khuyết tật đang hiện có. Gọi 
1-800-547-8367. Những người sử dụng TDD, gọi 711.  
L&I là một cơ quan tuyển dụng công bằng.
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